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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ TÀI CHÍNH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày       tháng 11 năm 2025


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2026-2030 
VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị quyết này quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
2. Những nội dung không quy định trong nghị quyết này được thực hiện theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các văn bản pháp luật hiện hành.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về đối tượng, nguyên tắc, nội dung, mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, nguồn vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2. Đối tượng áp dụng

a) Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; 
b) Doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là Nghị định số 80/2021/NĐ-CP).
	Quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đảm bảo phù hợp với quy định Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14; Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản khác liên quan.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo quy định tại Điều 5 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Những nội dung không quy định trong Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hiện hành.


	Theo quy định tại Điều 5 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy định: 
“1. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện.

3. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực.

4. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của tổ chức, cá nhân đó nhưng không được trái quy định của pháp luật.

5. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

Trường hợp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn.

6. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Do vậy, Quy định về nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghị quyết này được áp dụng theo quy định nêu trên.

	Điều 3. Miễn phí trả kết quả thủ tục hành chính 

Miễn phí trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với tất cả thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan Nhà nước mà doanh nghiệp yêu cầu giải quyết (trừ những thủ tục hành chính theo quy định phải nhận kết quả trực tuyến và trực tiếp).
	Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ

1. Nội dung hỗ trợ

a) Miễn phí trả kết quả thủ tục hành chính

Miễn phí trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với tất cả thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan nhà nước mà doanh nghiệp yêu cầu giải quyết (trừ những thủ tục hành chính theo quy định phải nhận kết quả trực tuyến và trực tiếp). Nội dung hỗ trợ áp dụng đối với đối tượng quy định tại điểm b, khoản 2 Nghị quyết này. 

b) Hỗ trợ con dấu và chữ ký số

Hỗ trợ 01 con dấu pháp nhân lần đầu sử dụng và 01 chữ ký số sử dụng trong 03 năm đầu tiên sau khi thành lập (gồm chữ ký số và phí duy trì sử dụng). Nội dung hỗ trợ áp dụng đối với đối tượng quy định tại điểm a, khoản 2 Nghị quyết này. 

2. Mức hỗ trợ: Không quá 04 triệu đồng/một doanh nghiệp.

	- Nội dung và mức hỗ trợ tại Nghị quyết này kế thừa theo nội dung và mức hỗ trợ của Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (cũ);  nhằm mục tiêu giảm một phần chi phí tuân thủ pháp luật cho các doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
- Mức hỗ trợ đề xuất tại Nghị quyết này dựa trên báo giá của 1 số đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số và cơ sở dấu trên địa bàn tỉnh (Viettel, VNPT,…) và mức chi phí trung bình cho mỗi lượt nhận kết quả TTHC qua bưu chính của các doanh nghiệp hiện nay. 


	Điều 4. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh 
1. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh 01 con dấu pháp nhân lần đầu và 01 chữ ký số sử dụng trong 03 năm đầu tiên sau khi thành lập. Giá trị hỗ trợ con dấu, chữ ký số không quá 04 triệu đồng trên một doanh nghiệp. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét hỗ trợ theo quy định. Quy trình, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 1; điểm a, điểm c khoản 3; khoản 4 Điều 32 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp sẽ không được xem xét hỗ trợ theo quy định.
	Điều 4. Điều kiện hỗ trợ
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ đến Sở Tài chính để được xem xét hỗ trợ theo quy định. Quy trình, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 1; điểm a, điểm c khoản 3; khoản 4 Điều 32 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp sẽ không được xem xét hỗ trợ theo quy định.

	

	Điều 5. Nguồn vốn hỗ trợ
Nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

	Điều 5. Nguồn vốn hỗ trợ: Nguồn ngân sách tỉnh

	Sử dụng 100% nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện Nghị quyết 

	Điều 6. Lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ
1. Hàng năm, các cơ quan chủ trì thực hiện nội dung hỗ trợ lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong dự toán ngân sách để chi trả nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ với Sở Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Giám đốc các cơ quan chủ trì thực hiện nội dung hỗ trợ xem xét, quyết định hỗ trợ và tự chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ trước Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp kinh phí đã giao trong dự toán không đủ để thực hiện hỗ trợ, cơ quan chủ trì hỗ trợ có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để cấp bổ sung kinh phí; trường hợp kinh phí đã được cấp không hỗ trợ hết, cơ quan chủ trì có trách nhiệm hoàn trả lại ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện, hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho hoạt động hỗ trợ; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
	Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

2. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
3. Trường hợp các văn bản được viện dẫn để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới đó.

4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

5. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.


	Quy định thời gian có hiệu lực của Quyết định và bãi bỏ các Nghị quyết không đảm bảo phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

	Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
	
	

	Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2022, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2022 và thay thế Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ nhưng chưa được hỗ trợ thì tiếp tục được xem xét, hỗ trợ mà không phải làm lại hồ sơ theo Nghị quyết này./.
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